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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIN HỌC CUỐI KỲ I

LỚP 4 NĂM HỌC 2022 - 2023


	

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng điểm và tỷ lệ % 

	
	
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	TN
	TL/ TH
	Tổng
	TL

	Chủ đề 1: Khám phá máy tính
	Số câu
	1
	
	1
	
	1
	
	
	
	3
	15%

	
	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	0,5
	
	
	
	1,5
	

	
	Câu số
	1
	
	3
	
	5
	
	
	
	
	

	Chủ đề 2: Em tập vẽ
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	
	3
	20%

	
	Số điểm
	0,5
	
	
	1
	
	
	0,5
	
	2
	

	
	Câu số
	2
	
	
	7
	
	
	6
	
	 
	 

	Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	 
	1
	3
	65%

 

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	4
	 
	2
	6,5
	

	
	Câu số
	
	
	4
	
	
	1
	 
	2
	 
	

	Tổng
	Số câu
	2
	
	    2
	1
	1
	1
	1
	1
	9
	 

	
	Số điểm
	  1 
	
	  1  
	   1  
	  0,5  
	 4 
	  0,5   
	  2   
	  10.0  
	

	
	Tỷ lệ %
	10%
	
	10%
	10%
	5%
	40%
	5%
	20%
	100%
	100%

	
	Tỷ lệ theo mức
	10%
	20%
	45%
	25%
	 


	Trường
: TH Kim Liên


Lớp
:  

Họ tên
:   …………………………………………..


	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI (2022- 2023)

Môn: TIN HỌC – Lớp 4 (Lý thuyết)
Ngày kiểm tra: ……………………….      
Thời gian: 15 phút (Không kể thời gian giao đề)


	Điểm
	Nhận xét

	
	……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..




A. PHẦN LÝ THUYẾT (4,0 ĐIỂM): 

I. Trắc nghiệm (3,0 điểm): Em hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất:

	Câu 1 (0,5 điểm): Em hãy quan sát hình và chỉ ra thư mục nào đang được mở?
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	A. Khoi 4
	B. Lop 4A

	C. Lop 4B
	D. Lop 4C

	Câu 2 (0,5 điểm):  Để tô màu vào hình vẽ em dùng công cụ nào sau đây?    

	 A. 
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	 B. [image: image3.png]




	 C. [image: image4.png]



	 D. [image: image5.png]




	Câu 3 (0,5 điểm): Để đổi tên thư mục, em nháy nút phải chuột vào thư mục cần đổi rồi chọn?

	

	A. Enter
	B. Shift

	C. Rename
	D. Caps Lock

	Câu 4 (0,5 điểm): Để tách các ô trong bảng em nhấn nút lệnh nào trong thẻ Layout?

	   A. 
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	B. 
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	   C. 
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	D. 
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	Câu 5 (0,5 điểm): Để xóa tệp tin trong thư mục em chọn tệp tin và nhấn phím?

	A. Delete
	B. Enter

	C. Backspace
	D. Ctrl

	Câu 6 (0,5 điểm): Tác dụng khi tích vào Rulers trong thẻ View?

	A. Hiện lưới trên trang vẽ
	B. Hiện thước đo trên trang vẽ

	C. Hiện hình trên trang vẽ
	D. Hiện kích thước tranh vẽ


II. Tự luận (1,0 điểm)

Câu 7: (1,0 điểm): Nêu các bước để viết chữ lên hình trên phần mềm Paint?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
- - - Hết - - -
Giáo viên coi: …………………………………………………..……….
Giáo viên chấm: ………………………………………………………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2022 - 2023
MÔN TIN HỌC  LỚP 4

A. PHẦN LÝ THUYẾT:

I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm): Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	Câu A.1: A
	Câu A.4: D

	Câu A.2: B
	Câu A.5: A

	Câu A.3: C
	Câu A.6: B


II. Phần tự luận (1,0 điểm): 


Câu A.7 (1,0 điểm): Tác dụng của các nút lệnh sau trên phần mềm Paint 
	Bước 1: Chọn [image: image10.png]


  (Text) trong thẻ Home                                                       
	(0.25 điểm)

	Bước 2: Di chuyển con trỏ đến vị trí cần viết chữ, nháy chuột            
	(0,25 điểm)

	Bước 3: Chọn cỡ chữ, màu chữ, phông chữ                                          
	(0,25 điểm)

	Bước 4: Gõ nội dung lên hình vẽ rồi nhấn Enter                                   
	(0,25 điểm)



_________________________________________

	Trường
: TH Kim Liên


Lớp
:  

Họ tên
:   …………………………………………..


	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI (2022- 2023)

Môn: TIN HỌC – Lớp 4 (Thực hành)
Ngày kiểm tra: ……………………….      
Thời gian: 25 phút (Không kể thời gian giao đề)


B. PHẦN THỰC HÀNH (6,0 ĐIỂM): 
Câu 1 (4,0 điểm): 
- Soạn thảo văn bản và chèn hình ảnh như hình dưới đây: 
- Lưu bài với tên là họ và tên của em vào ổ D.
( Yêu cầu: + Tên tiêu đề - kiểu chữ đậm

                 + Nội dung: Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ: 14)

Cánh đồng lúa quê em
       Cánh đồng quê em rộng mênh mông. Mãi tít phía xa mới nhìn thấy màu xanh rì của những luỹ tre làng viền quanh cánh đồng. Sáng sớm, trên cánh đồng, không gian thật thoáng đãng, mát mẻ. Mọi cảnh vật im lìm như còn chìm trong giấc ngủ. 
Câu 2 (2,0 điểm): Tạo bảng sau:
	Họ và tên
	Môn
	Điểm cuối kì I
	Mức đạt được

	Nguyễn Thị Lan
	Tin học
	10
	T

	Hoàng Thị Trà
	
	7
	H


- - - Hết - - -

Giáo viên coi, chấm: ………………………………………………………….

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ I

Năm học 2022 - 2023
MÔN TIN HỌC  LỚP 4 (Đề thực hành )

B. PHẦN THỰC HÀNH (6,0 ĐIỂM):

Câu 1 (4,0 điểm): - Soạn thảo đúng yêu cầu, đủ nội dung của bài                  (2,0 điểm) 
                                  - Chèn ảnh (thích hợp) và chỉnh sửa ảnh                            (1,0 điểm)
                                   - Lưu đúng họ tên của mình vào ổ D                                 (1,0 điểm)
Câu 2 (2,0 điểm): Tạo đúng bảng, nhập đúng nội dung                                  (2,0 điểm)
_________________________________________
ĐỀ CHÍNH THỨC
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